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Tóm tắt tổng quan 

Báo cáo này là kết quả xác định dự án đầu tư hiệu quả năng lượng thông qua kiểm toán năng 

lượng, nghiên cứu chuyên sâu và tiếp tục phát triển dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả 

năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam”, đây là dự án hỗ trợ phát triển chính thức 

do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tài trợ (KOICA). Dự án này hướng tới tăng cường khả 

năng tìm kiếm cơ hội hiệu quả năng lượng và phát triển chúng thành hoạt động đầu tư vào các 

doanh nghiệp công nghiệp tại Việt Nam. 

Dự án bao gồm 3 cấuphần chính là (1) xây dựng năng lực và chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực 

hiệu quả năng lượng công nghiệp, (2) xác định các cơ hội đầu tư hiệu quả năng lượng, và (3) 

hỗ trợ cơ hội đầu tư được lựa chọn và đề xuất chính sách. Báo cáo này đề cập đến cấuphần thứ 

hai: xác định các cơ hội đầu tư hiệu quả năng lượng. 

Công tác kiểm toán năng lượng cho 10 doanh nghiệp công nghiệp được tiến hành bởi các công 

ty kiểm toán năng lượng trong nước tại Việt Nam với sự hỗ trợ của các chuyên gia năng lượng 

đến từ Hàn Quốc. Các doanh nghiệp công nghiệp đã được lựa chọn từ nhóm các doanh nghiệp 

công nghiệp bắt buộc phải báo cáo mức tiêu thụ năng lượng hàng năm và mức hiệu suất năng 

lượng bằng hình thức báo cáo kiểm toán năng lượng lên Bộ Công Thương.  

Nhóm dự án đã phân tích báo cáo kiểm toán năng lượng cho 10 doanh nghiệp công nghiệp và 

cuối cùng xác định được 108 cơ hội cải thiện hiệu quả năng lượng. Tổng tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng cho 108 cơ hội cải thiện hiệu quả năng lượng này là 173.412 TOE (tấn dầu quy 

đổi)/năm và tiềm năng giảm khí thải nhà kính (GHG) ước tính là 606.880 tCO2/năm. Tổng vốn 

đầu tư cần thiết cho 108 cơ hội cải thiện hiệu quả năng lượng ước tính vào khoảng 200 triệu 

USD với thời gian hoàn vốn giản đơn là 2,6 năm. 

Tất cả các cơ hội được xác định đã được gộp lại để đánh giá kỹ thuật về tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng, cơ hội mở rộng và rào cản triển khai. Các cơ hội xác định được có các nhóm công 

nghệ như sau: sử dụng bộ biến tần (VSD) cho động cơ, cải tiến vận hành, thay thế thiết bị, cải 

tiến tích hợp nhiệt, thu hồi nhiệt và các nhóm khác.  

Mỗi cơ hội được các chuyên gia xem xét và tham khảo ý kiến từ các bên liên quan như các chủ 

đầu tư và nhà cung cấp công nghệ dưới hình thức khảo sát và phỏng vấn theo nhóm tập trung 

và được đánh giá theo ba tiêu chí chính, đó là lượng năng lượng tiết kiệm và giá trị kinh tế đem 

lại, chi phí đầu tư và vận hành công nghệ, thời gian hoàn vốn, cùng các tiêu chí khác về tính 
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dễ triển khai. 

Các doanh nghiệp công nghiệp có quyết tâm đầu tư vào các cơ hội xác định được đã được gặp 

các chuyên gia tư vấn hiệu quả năng lượng để tham vấn chuyên sâu với các chuyên gia kỹ thuật 

cho nhóm dự án nhằm tìm hiểu bối cảnh đầu tư và các rào cản, cũng tại đây những người chịu 

trách nhiệm quản lý năng lượng, quản lý sản xuất và quản lý đầu tư từ các doanh nghiệp công 

nghiệp đã được mời để tham vấn thêm. Kết quả làđã chọnđược 10 cơ hội áp dụng cho các dự 

án đầu tư hiệu quả năng lượng và thiết lậpđược mô hình tài chính cho từng cơ hội. 
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1. Giới thiệu - Xác định dự án đầu tư hiệu quả năng lượng tại Việt Nam 

1.1 Tổng quan 
1.1.1 Mô tả dự án 

Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam” 

(“Dự án”), được thiết kế để góp phần xóa bỏ các rào cản nhận diện được đối với sự phát triển 

của các công ty dịch vụ. Đây cũng là môi trường thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư hiệu 

quả và bảo tồn năng lượng (EE&C), góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường 

tại Việt Nam. 

Là cấuphần chính của Dự án, việc xác định dự án đầu tư hiệu quả năng lượng nhằm tìm ra các 

giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng được lựa chọn (DEU) 

thông qua kiểm toán năng lượng và phát triển các giải pháp thành ít nhất 10 dự án có thể đầu 

tư/có thể được ngân hàng tài trợ. 

Các hoạt động kiểm toán năng lượng được thực hiện từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 12 năm 

2018 cho 10 DEU tại Việt Nam theo danh sách và kế hoạch dưới đây. 

 

1.1.2 Các công ty được kiểm toán năng lượng 

 

Giấy An Hòa 

Xi măng Bỉm Sơn 

Formosa Hà Tĩnh 

Xi măng Hải Phòng 

Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 

DABACO 

Cao su Đà Nẵng 

Nhà máy lọc dầu 

Bình Sơn 

VICOTEX 

Thép Cao Bằng 
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STT Công ty 
Lĩnh vực công 

nghiệp 

Mức tiêu thụ năng 

lượng 
Địa điểm 

1 Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn Xi măng 341.165 Thanh Hóa 

2 Công ty Cổ phần Giấy An Hòa Giấy 67.615 Tuyên Quang 

3 Xi măng VICEM Hải Phòng Xi măng 120.247 Hải Phòng 

4 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Nhà máy nhiệt điện 70.472 Hải Dương 

5 
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO 

Việt Nam 
Thực phẩm 1.738 Bắc Ninh 

6 
Công ty TNHH Gang Thép Hưng 

Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 
Thép 479.775 Hà Tĩnh 

7 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Hóa học 6.716 Đà Nẵng 

8 Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng Thép 69.877 Cao Bằng 

9 Tổng Công ty Việt Thắng (VICOTEX) Dệt may 14.328 
Thành phố Hồ Chí 

Minh 

10 
Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình 

Sơn 
Nhà máy lọc dầu 86.934 Quảng Ngãi 

 

 

1.1.3 Kế hoạch thực hiện 

STT Tên Tỉnh B.đầu K.thúc Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 CT 

 Công ty Thành phố Ngày Ngày T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 Ngày 

1 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn Thanh Hóa 3/9 21/9                 15 

2 Công ty cổ phần Giấy An Hòa Tuyên Quang 24/9 9/10                 12 

3 Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng Hải Phòng 5/11 23/11                 15 

4 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Hải Dương 29/10 16/11                 15 

5 Công ty Cổ phần DABACO Bắc Ninh 19/11 30/11                 10 

6 Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh Hà Tĩnh 3/12 28/12                 20 

7 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Đà Nẵng 10/9 21/9                 10 

8 Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng Cao Bằng 11/10 31/10                 15 

9 Tổng Công ty Việt Thắng (VICOTEX) Hồ Chí Minh 1/11 14/11                 10 

10 Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Quảng Ngãi 26/11 21/12                 20 
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1.2 Quy trình phát triển dự án hiệu quả năng lượng 

1.2.1. Quy trình kiểm toán năng lượng  

Hoạt động kiểm toán năng lượng được thực hiện bởi các công ty kiểm toán năng lượng tại Việt 

Nam cùng 04 chuyên gia Hàn Quốc theo quy trình do các chuyên gia Hàn Quốc đề xuất như 

sau: 

STT Hoạt động 

0 Chuẩn bị sơ bộ  

1 Cuộc họp khai mạc 

2 Thu thập và phân tích dữ liệu 

3 Phân tích hiện trạng ban đầu 

4 Phân tích quy trình chi tiết 

5 Xác định các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng 

6 Cuộc họp đánh giá giữa kỳ 

7 Phát triển các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng được lựa chọn 

8 Thông số kỹ thuật và phát triển gói dự án 

9 Cuộc họp bế mạc 

10 Báo cáo 

 

Tuy nhiên, các bước trên đây là những hoạt động được coi là cần thiết trong quy trình kiểm 

toán năng lượng và chỉ mang tính tham khảo. Mô tả chi tiết về 10 bước như sau:  

1.2.1.0. Chuẩn bị sơ bộ 

ESCO phải chuẩn bị tất cả công tác hậu cần trước chuyến thăm thực địa. Cần thiết lập tốt kênh 

trao đổi thông tin và cách thức hợp tác với nhà máy công nghiệp. 

 

1.2.1.1. Cuộc họp khai mạc 

Trong cuộc họp khai mạc, đoàn kiểm toán (nhóm ESCO và chuyên gia kiểm toán năng lượng 

Hàn Quốc) sẽ gặp các nhân sự chủ chốt từ các nhà máy công nghiệp (“Công ty”), để thống nhất 

các điểm sau: 

- Tổ chức và kênh trao đổi thông tin 

- Chỉ định nhân sự chủ chốt 

- Tổng quan về triển khai kiểm toán năng lượng 
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- Thảo luận về hiện trạng ban đầu 

- Lên lịch trình và lập kế hoạch 

- Thảo luận về mức độ hỗ trợ 

- Thảo luận khác 

Đoàn kiểm toán năng lượng cần làm quen với hoạt động của nhà máy hiện tại và nắm được các 

vấn đề về vận hành và sử dụng năng lượng. Ngoài ra, điều quan trọng là phải thiết lập mối quan 

hệ làm việc giữa các nhân viên kỹ thuật và nhân viên vận hành của các Công ty. 

Đoàn kiểm toán và nhân viên của các nhà máy công nghiệp cũng sẽ cùng xem xét các mục tiêu, 

cơ sở, phương pháp kiểm toán năng lượng và các yêu cầu về dữ liệu. Kế hoạch và lịch trình 

làm việc cũng sẽ được tiếp tục phát triển và phê duyệt. Trong cuộc họp, đoàn kiểm toán năng 

lượng sẽ tư vấn về những dữ liệu và thông tin về quy trình cần bổ sungđể tiến hành kiểm toán 

năng lượng. Các Công ty được yêu cầu chuyển càng nhiều dữ liệu càng tốt cho các nhóm kiểm 

toán trước cuộc họp khai mạc. 

Phương pháp quản lý kiểm toán năng lượng, sự tương tác giữa đoàn kiểm toán và các Công ty 

cũng như mức độ hỗ trợ cần cung cấp cũng sẽ được thảo luận và thống nhất trong cuộc họp 

khai mạc. 

 

1.2.1.2. Thu thập và phân tích dữ liệu 

Đoàn kiểm toán năng lượng sẽ làm quen với quytrình và sơ đồ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.Đoàn 

chuẩn bị kế hoạch để triển khai thực hiện kiểm toán năng lượng. 

Đoàn sẽ cần thảo luận với các nhóm vận hành nhà máy để đảm bảo hiểu rõ về vận hành hiện 

tại của nhà máy, các vấn đề và hạn chế trong vận hành. Dữ liệu và hiệu quả vận hành sẽ được 

xem xét để định lượng hiệu suất và đánh giá các phạm vi tiềm năng cần được cảithiện.  

- Nội dung bảng câu hỏi 

- Thu thập và phân tích dữ liệu 

- Thiết lập dữ liệu để xác lập hiện trạng ban đầu 

- Thảo luận khác 

 

1.2.1.3. Phân tích hiện trạng ban đầu 
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Trường hợp cơ sở thể hiện hoạt động hiện tại của từng đơn vị tham gia quá trình trong phạm 

vi được chuẩn bị, dựa trên cơ sở dữ liệu nhận được từ Công ty và trao đổi với nhân viên vận 

hành của Công ty. Việc phân tích hiện trạng ban đầu là nhằm (i) nhận diện các ý tưởng ban đầu 

về giảm thiểu năng lượng trên cơ sở quan sát và kinh nghiệm trước khi thực hiện giai đoạn 

Kiểm toán Năng lượng chi tiết và (ii) thiết lập các giá trị cơ sở để đánh giá các dự án hiệu quả 

năng lượng sắp tới. Cơ hội giúp triển khai sớm các cải tiến và đánh giá hiệu suất sẽ được xác 

định và thực hiện. Một bản tóm tắt phân tích hiện trạng ban đầu sẽ được lập, bao gồm các phần 

dưới đây: 

- Bảng cân bằng vật liệu/năng lượng cho từng đơn vị, bao gồm cân bằng nhiên liệu, năng 

lượng và hơi nước. 

- Đánh giá hiệu suất năng lượng hiện tại. 

- Xác định các khu vực tiềm năng cần cải tiến. 

Các ý tưởng ban đầu về cách để giảm thiểu năng lượng thành công. 

 

1.2.1.4. Phân tích quá trình sản xuất chi tiết 

Cải tiến quá trình có tiềm năng tiết kiệm năng lượng sẽ được xác định thông qua việc xem xét 

vận hành của quá trình và hiệu suất thiết bị. Những thay đổi về điều kiện vận hành quá trình, 

thiết kế quá trình và hiệu suất thiết bị vốn có bao gồm việc vệ sinh bộ trao đổi nhiệt bị tắc 

nghẽn, sẽ được xác định để bổ sung cho những thay đổi có được từ phân tích quá trình sản xuất. 

Để làm tốt công tác chuẩn bị, cần có danh sách các dụng cụ đo cầm tay để đảm bảo độ chính 

xác của các dụng cụ cố định hiện có của các nhà máy công nghiệp. Cần lập danh mục kiểm tra 

của tất cả các quá trình sản xuất điển hình, chẳng hạn như hệ thống nồi hơi, hệ thống máy nén 

khí, v.v. Mức tiêu thụ năng lượng cụ thể (SEC) – tính theo “mức năng lượng”/”đơn vị sản phẩm 

tương đương được sản xuất” cần được ước tính/đánh giá từ các dữ liệu thu thập được. 

 

1.2.1.5. Xác định các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng 

Bước này sẽ gồm một quy trình đánh giá cải tiến một cách nghiêm ngặt và chi tiết về các bộ 

phận trong Phạm vi kiểm toán. Các kỹ thuật phân tích bao gồm cả Công nghệ Pinch sẽ được 

sử dụng để hỗ trợ xác định các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng. 
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Tại thời điểm nàysẽtập hợp danh sách các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng tiềm năng với định 

nghĩa ngắn gọn, một PFD (ví dụ: phác thảo sửa đổi), với các ước tính sơ bộ về tiềm năng tiết 

kiệm năng lượng. Trong giai đoạn này chưa có dự toán chi phí vốn cho các dự án. Danh sách 

này được coi là đủ để các Công ty xem xét các dự án và đưa ra ý kiến góp ý về tính khả thi (an 

toàn, bố trí tổng thể, khả năng có thể thực hiện được, v.v.) của từng dự án tiềm năng. 

 

1.2.1.6. Cuộc họp đánh giá giữa kỳ 

Cuộc họp giữa kỳ là một mốc quan trọng trong tiến độ dự án, tại cuộc họp này, tất cả các ý 

tưởng cải tạo cùng các cấu phần của các ý tưởng được xem xét và lựa chọn để tiếp tục phát 

triển. Mục đích của cuộc họp là xem xét các công việc đã được thực hiện cho đến thời điểm đó, 

thảo luận về các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng và lựa chọn các dự án có thể triển khai trong 

thực tế trong ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Các dự án được lựa chọn sau đó sẽ được phát 

triển thêm sau khi có kết quả cuộc họp giữa kỳ. 

Danh sách xếp hạng các dự án cải thiện có tiềm năng được xây dựng từ Bước 5 sẽ được trình 

bày cho các Công ty. Các công ty sẽ giúp đánh giá tất cả các dự án tiềm năng này về an toàn, 

cách bố trí tổng thể và khả năng có thể thực hiện được. Chi phí vốn sẽ được ước tính thông qua 

thảo luận với đoàn kiểm toán năng lượng và các Công ty dựa trên dữ liệu do đoàn kiểm toán 

năng lượng cung cấp. 

1.2.1.7. Phát triển các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng được lựa chọn 

Các giải pháp hiệu quả năng lượng đã được thông qua, là những giải pháp được trình bày và 

thống nhất bởi nhà máy công nghiệp tại cuộc họp giữa kỳ, có thể được phát triển tiếp thành các 

dự án hiệu quả năng lượng. Không phải giải pháp hiệu quả năng lượng nào được xác định cũng 

được chấp nhận. 

Các ý tưởng tiết kiệm năng lượng được lựa chọn tại cuộc họp giữa kỳ sẽ được phát triển đến 

cấp độ nghiên cứu khả thi về chi tiết kỹ thuật. Đánh giá lợi ích sẽ được tiếp tục hoàn thiện và 

xác nhận đối với nhiên liệu, năng lượng và hơi nước, cùng với đó, các thiết bị mới hoặc cải tạo 

sẽ được xác định chi tiết hơn. Việc xác định sơ bộ quy mô của thiết bị sẽ được thực hiện là cơ 

sở cho việc ước tính chi phí vốn. 

Các dự án hiệu quả năng lượng sẽ được xem xét riêng biệt khi chúng có thể thực hiện được. 

Bất kỳ tương tác nào giữa các dự án hiệu quả năng lượng làm tăng hoặc giảm tổng lợi ích tiết 
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kiệm năng lượng sẽ được xác định. Ngoài ra, sẽ đánh giá để giải thích các tương tác này nếu 

cần thiết. 

1.2.1.8. Thông số kỹ thuật và phát triển trọn gói dự án 

Các dự án hiệu quả năng lượng có thể được phát triển cùng với dịch vụ tiên tiếntheo hình thức 

“trọn gói dự án” và sẽ được tiến hành phân tích kinh tế chuyên sâu hơn. 

Mỗi đề xuất dự án sẽ được lập thành tài liệu riêng rẽ theo cấp độ nghiên cứu khả thi về chi tiết 

kỹ thuật, bao gồm: 

- Mô tả công tác cải tạo cùng với bản vẽ. 

- Thông số kỹ thuật cho thiết bị mới hoặc cải tạo. 

- Xác định sơ bộ quy mô của thiết bị . 

- Tính toán lợi ích tiết kiệm năng lượng. 

- Các mối quan tâm và các vấn đề trong vận hành hoặc thiết kế, nếu có. 

- Dự toán chi phí vốn trên cơ sở dữ liệu về quy mô của thiết bị, v.v. 

1.2.1.9. Cuộc họp bế mạc 

Cuộc họp bế mạc sẽ được tổ chức tại cơ sở của Công ty để trình bày kết quả cuối cùng và trao 

đổi các ý kiến phát sinh. 

 

1.2.1.10. Báo cáo 

Tất cả các công việc và kết quả kiểm toán năng lượng sẽ được trình bày trong một báo cáo. 

Đoàn kiểm toán năng lượng sẽ đưa tất cả các sản phẩm giao nộp vào trong báo cáo và PMC 

(Nhóm quản lý dự án) có thể yêu cầu sửa đổi báo cáo để nâng cao chất lượng kết quả kiểm toán 

năng lượng. Báo cáo dự kiến sẽ bao gồm: 

- Cơ sở nghiên cứu. 

- Tóm tắt hiện trạng ban đầu với mô hình quá trình sản xuất và dữ liệu chính của nhà 

máy. 

- Kết quả phân tích quá trình. 

- Sửa đổi quá trình sản xuất có tiềm năng. 

- Lợi ích tiết kiệm năng lượng và đầu tư cần thiết kèm theo phân tích kinh tế. 

1.2.2. Phát triển dự án hiệu quả năng lượng 
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Nếu chỉ có kết quả kiểm toán năng lượng thì không thể coi là đã hoàn tất quy trình nhận diện 

dự án hiệu quả năng lượng. Sau khi hoàn thành kiểm toán năng lượng, các kết quả cần được 

thu hẹp và cụ thể hóa thành các dự án có thể đầu tư/có thể được ngân hàng tài trợ nếu các công 

ty được lựa chọn có kế hoạch tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng bằng cách áp dụng các 

phương pháp phù hợp với mức đầu tư có thể được chấp nhận.  

Quy trìnhxác định dự án hiệu quả năng lượng có sự tham gia tích cực của cả các công ty được 

lựa chọn và các chuyên gia năng lượng. Mô tả chi tiết dưới đây sẽ là tham khảo tốt cho cả công 

ty công nghiệp và chuyên gia năng lượng tại Việt Nam. 

 

2. Các phát hiện chính từ kiểm toán năng lượng 
Công tác kiểm toán năng lượng đã được tiến hành dựa trên các công nghệ hiệu quả năng 

lượng đại diện trên thế giới và cuối cùng xác định được tổng cộng 108 cơ hội cải thiện hiệu 

suất năng lượng ở các lĩnh vực công nghệ hiệu quả năng lượng khác nhau như sử dụng biến 

tần, cải tiến vận hành, thay thế thiết bị, tích hợp nhiệt và cải tiến, thu hồi nhiệt và các công 

nghệ khác đã được xác định. 

Tổng vốn đầu tư cần thiết cho 108 hạng mục được xác định ước tính vào khoảng 200 triệu 

USD và dự kiến mức tiết kiệm năng lượng hàng năm là 173.412 toe và giảm phát thải GHG 

với mức 60.880 tấn CO2. Chỉ tính riêng giá trị kinh tế từ việc tiết kiệm năng lượng với chi 

phí năng lượng hiện tại, số năm hoàn vốn cơ bản trung bình cho tổng mức đầu tư được ước 

tính là 2,6 năm. 
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Hình 1 Các biện pháp hiệu quả năng lượng được xác định theo nhóm công nghệ 

 

 

VSD và thu hồi nhiệt là các biện pháp được đề xuất nhiều nhất, chiếm hơn 48% tổng số hạng 

mục được đề xuất. Tiếp đến là thay thế thiết bị và cải tiến vận hành. Dường như VSD đã 

được xác định cho hầu hết các doanh nghiệp vì ứng dụng này đã được biết đến như một công 

nghệ phổ biến và có thể được áp dụng dễ dàng. 

Nhiều giải pháp liên quan đến thu hồi nhiệt có thể được phát triển thành các dự án hiệu quả 

năng lượng nếu chi phí nhiên liệu gia tăng trong tương lai. Hầu hết nhiên liệu tiêu thụ trong 

các doanh nghiệp công nghiệp là than đá, có giá quá thấp để thúc đẩy đầu tư. 
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Giải pháp thu hồi nhiệt được phân tích là có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn hơn bất kỳ 

biện pháp hiệu quả năng lượng nào khác. Điều này được ước tính do nhiều giải pháp thu hồi 

nhiệt lớn đã xuất hiện trong nhà máy lọc dầu, nơi tiêu thu một lượng lớn năng lượng. 

 

 

 

Mức đầu tư trung bình cần thiết để thực hiện các giải pháp là 1.848.000 USD. Giải pháp thu 

hồi nhiệt cần mức đầu tư cao nhất và giải pháp cải tiến vận hành cần mức đầu tư thấp nhất, 

dưới 5 nghìn USD tính trên mỗi giải pháp. 
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Giải pháp thu hồi áp suất đã được loại trừ trong phân tích vì giải pháp này không phổ biến với 

tất cả các loại doanh nghiệp. 

 

 

 

Cải tiến vận hành có thời gian hoàn vốn giản đơn ngắn nhất, bằng 0,3 năm, trong khi thay thế 

thiết bị có thời gian hoàn vốn giản đơn dài nhất, 3 năm. Cần xem xét đồng thời các tác động 

tích cực khác như vận hành dễ dàng hơn hay cải thiện chất lượng khi quyết định thay thế thiết 

bị.  
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2.1. Tóm tắt kết quả kiểm toán năng lượng của các doanh nghiệp công 

nghiệp 
2.1.1. Xi măng Bỉm Sơn 

Tổng cộng có 7 biện pháp hiệu quả năng lượng được đề xuất và nếu cả 7 biện pháp này đều 

được áp dụng, mức tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ là 13,553 toe/năm và giá trị kinh tế xem 

xétvới chi phí năng lượng hiện tại sẽ là 5 triệu đô la/năm.  

Giải pháp hiệu quả năng lượng lớn nhất là thu hồi nhiệt thải để phát điện. 

 

2.1.2. Xi măng VICEM Hải Phòng 

Đoàn kiểm toán đã phân tích quy trình sản xuất clinker và tính giá trị thu hồi nhiệt bằng các 

công cụ mô phỏng. Tổng cộng có 12 biện pháp hiệu quả năng lượng được đề xuất để thực 

hiện tiết kiệm năng lượng và nếu cả 12 biện pháp đề xuất đều được công ty áp dụng, mức 

tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ là 15.156 toe/năm và giá trị kinh tế xem xét với chi phí năng 

lượng hiện tại của công ty sẽ là 3,8 triệu đô la/năm. Tổng chi phí đầu tư để thực hiện tiềm 

năng hiệu quả năng lượng này ước tính vào khoảng 16,8 triệu đô la với thời gian hoàn vốn 

trung bình là 4,4 năm. Giải pháp hiệu quả năng lượng lớn nhất cũng là thu hồi nhiệt thải để 

phát điện 

 

2.1.3. Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) 

Tổng cộng có 10 biện pháp hiệu quả năng lượng được đề xuất áp dụng để thực hiện tiết kiệm 

năng lượng. Nếu cả 10 biện pháp đề xuất đều được DRC áp dụng, mức tiết kiệm năng lượng 

dự kiến sẽ là 900 toe/năm và giá trị kinh tế so với chi phí năng lượng hiện tại của DRC sẽ là 

465 nghìn đô la/năm. Tổng chi phí đầu tư để thực hiện tiềm năng hiệu quả năng lượng này 

ước tính vào khoảng 904 nghìn đô la với thời gian hoàn vốn trung bình là 1,9 năm. Trong số 

10 cơ hội được đề xuất, giải pháp thu hồi nhiệt thải của dàn ngưng tụ để tiết kiệm hơi nước 

cho AHU có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn nhất với thời gian hoàn vốn ngắn. 

 

2.1.4. DABACO 

Tổng cộng có 10 biện pháp hiệu quả năng lượng được đề xuất và nếu cả 10 biện pháp này 

đều được DABACO áp dụng, mức tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ là 495 toe/năm và giá trị 
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kinh tế xem xét với chi phí năng lượng hiện tại của DABACO sẽ là 95 nghìn đô la/năm. Tổng 

chi phí đầu tư để thực hiện tiềm năng hiệu quả năng lượng này ước tính vào khoảng 55 nghìn 

đô la với thời gian hoàn vốn trung bình là 0,6 năm. 

 

2.1.5. Giấy An Hòa (AHP) 

Tổng cộng có 12 biện pháp hiệu quả năng lượng được đề xuất và nếu cả 12 biện pháp này 

đều được AHP áp dụng, mức tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ là 6.519 toe/năm và giá trị kinh 

tế xem xét với chi phí năng lượng hiện tại của AHP sẽ là 1.473 nghìn đô la/năm. Tổng chi 

phí đầu tư để thực hiện tiềm năng hiệu quả năng lượng này ước tính vào khoảng 5.807 nghìn 

đô la với thời gian hoàn vốn trung bình là 3,9 năm. Trong số 12 cơ hội được đề xuất, giải 

pháp Thay thế máy ép sử dụng công nghệ thông thường bằng máy ép sử dụng công nghệ ép 

giày có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn nhất. 

 

2.1.6. Nhiệt điện Phả Lại (PPC) 

Tổng cộng có 5 biện pháp hiệu quả năng lượng được đề xuất và nếu cả 5 biện pháp này đều 

được PPC áp dụng, mức tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ là 9.672 toe/năm và giá trị kinh tế xem 

xét với chi phí năng lượng hiện tại của PPC sẽ là 2.031 nghìn đô la/năm. 

Ba biện pháp hiệu quả năng lượng bao gồm lắp đặt VSD và ứng dụng máy bơm nhiệt đã được 

chọn cho các dự án đầu tư trước đó. 

 

2.1.7. Nhà máy lọc dầu Bình Sơn (BSR) 

Tổng cộng có 24 biện pháp hiệu quả năng lượng được đề xuất và nếu cả 24 biện pháp này 

đều được BSR áp dụng, mức tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ là 117.511 toe/năm và giá trị 

kinh tế xem xét với chi phí năng lượng hiện tại của BSR sẽ là 61,9 nghìn đô la/năm. Tổng 

chi phí đầu tư để thực hiện tiềm năng hiệu quả năng lượng này ước tính vào khoảng 109,9 

triệu đô la với thời gian hoàn vốn trung bình là 1,8 năm. BSR đã rất tích cực và mong muốn 

tìm kiếm cơ hội cải thiện hiệu quả năng lượng vì họ có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng toàn nhà 

máy trong tương lai gần. Kết quả kiểm toán đã được BSR chấp nhận là có độ tin cậy cao vì 

các kết quả đó là hiệu suất của việc mô hình hóa các công cụ mô phỏng chính xác như Aspen 
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Hysys. Phần lớn các giải pháp liên quan đến thu hồi nhiệt hoặc tích hợp truyền nhiệt để tiết 

kiệm hơi nước và nhiên liệu. 

 

2.1.8. Gang thép Cao Bằng (CISCO) 

Tổng cộng có 9 biện pháp hiệu quả năng lượng được đề xuất và nếu cả 9 biện pháp này đều 

được CISCO áp dụng, mức tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ là 4.239 toe/năm và giá trị kinh 

tế xem xét với chi phí năng lượng hiện tại của CISCO sẽ là 1.786 nghìn đô la/năm. Tổng chi 

phí đầu tư để thực hiện tiềm năng hiệu quả năng lượng này ước tính vào khoảng 8.451 nghìn 

đô la với thời gian hoàn vốn trung bình là 4,7 năm. Trong số 9 cơ hội được đề xuất, giải pháp 

Lắp đặt bộ biến tần cho quạt lọc bụi của Lò thổi thứ nhất có thời gian hoàn vốn tốt với 1,7 

năm. 

 

2.1.9. Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh (FHS) 

Tổng cộng có 6 biện pháp hiệu quả năng lượng được đề xuất và nếu cả 6 biện pháp này đều 

được FHS áp dụng, mức tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ là 3.543 toe/năm và giá trị kinh tế 

xem xét với chi phí năng lượng hiện tại của FHS sẽ là 437 nghìn đô la/năm. Tổng chi phí đầu 

tư để thực hiện tiềm năng hiệu quả năng lượng này ước tính vào khoảng 162 nghìn đô la với 

thời gian hoàn vốn trung bình là 0,4 năm. 

 

2.1.10. VICOTEX (Tổng Công ty Việt Thắng) 

Tổng cộng có 13 biện pháp hiệu quả năng lượng được đề xuất và nếu cả 13 biện pháp này 

đều được VICOTEX áp dụng, mức tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ là 1.824 toe/năm và giá 

trị kinh tế xem xét với chi phí năng lượng hiện tại của VICOTEX sẽ là 696 nghìn đô la/năm. 

Trong số 13 cơ hội được đề xuất, giải pháp Lắp đặt bộ điều khiển VSD cho máy bơm nước, 

quạt thổi, quạt hút có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn nhất với thời gian hoàn vốn ngắn 

là 0,8 năm. 
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3. Xác định các dự án hiệu quả năng lượng để đầu tư  

3.1 Phương pháp xác định thứ tự ưu tiên đầu tư 
Để xác định cơ hội đầu tư trong số 108 biện pháp hiệu quả năng lượng, nội dung đánh giá kỹ 

thuật đã được xem xét cùng với kết quả khảo sát tham khảo của các công ty. Do các công ty 

là chủ đầu tư có thể có chiến lược hoạt động và “khẩu vị rủi ro” (số lượng và loại rủi ro mà 

công ty sẵn sàng chấp nhận) khác nhau đối với các cơ hội đầu tư hiệu quả năng lượng được 

xác định, kết quả đánh giá kỹ thuật và phân tích khảo sát được chia sẻ và xác nhận trong buổi 

phỏng vấn theo nhóm tập trung với từng công ty. 

 

Đánh giá kỹ thuật cho từng tùy chọn công nghệ được tiến hành dựa trên nhiều tiêu chí theo 

Chỉ số tác động hiệu suất, Tính dễ triển khai, Tiềm năng giảm GHG, các tiêu chí khác. Tiềm 

năng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả vốn là tiêu chí chính để đánh giá chỉ số tác động hiệu 

suất.  

Ngoài ra, tiềm năng giảm GHG và các chỉ số khác (Tiềm năng nhân rộng công nghệ, v.v.) đã 

được xem xét khi lựa chọn ưu tiên hiệu quả năng lượng thông qua chỉ số tác động hiệu suất 

và tính dễ triển khai. 

3.2 Kết quả lựa chọn dự án thí điểm 
Dựa trên kết quả phỏng vấn theo nhóm tập trung và xác nhận mối quan tâm của công ty, tổng 

cộng 10 công nghệ hiệu quả năng lượng phù hợp nhất cho các dự án thí điểm đầu tư đã được 

108 Công nghệ Hiệu quả Năng 

lượng 

Đối chiếu Khảo sát Phương án ưu 

tiên của Công ty 
Đánh giá Kỹ thuật 

Xác nhận Công nghệ hiệu quả 

năng lượng cho Dự án đầu tư 

thí điểm 
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chọn ra như dưới đây. 

Bảng 49 Danh sách dự án thí điểm đề xuất được chọn 

TT Công ty 
Lĩnh 

vực 
Công nghệ hiệu quả năng lượng 

1 Xi măng Bỉm Sơn  Xi măng Phát điện từ thu hồi nhiệt thải 

2 Nhiệt điện Phả Lại Điện Lắp đặt bộ biến tần cho động cơ bơm cấp nước 

3 Nhiệt điện Phả Lại Điện Lắp đặt bộ biến tần cho động cơ bơm tuần hoàn 

4 Nhiệt điện Phả Lại Điện 
Lắp đặt bơm nhiệt cho tổ máy 5 của dây chuyền số 2 

để gia nhiệt sơ bộ nước ngưng 

5 
Nhà máy lọc dầu 

Bình Sơn 

Nhà máy 

lọc dầu 

Lắp đặt bộ sấy không khí mới tại hệ thống gia nhiệt 

dầu thô 

6 
Nhà máy lọc dầu 

Bình Sơn 

Nhà máy 

lọc dầu 
Lắp đặt thiết bị phân ly nóng mới 

7 
Nhà máy lọc dầu 

Bình Sơn 

Nhà máy 

lọc dầu 

Gia nhiệt sơ bộ cấp cho tháp khử butan bằng sử dụng 

nhiệt thải lò phản ứng 

8 
Nhà máy lọc dầu 

Bình Sơn 

Nhà máy 

lọc dầu 

Đun sôi lại thiết bị phân tách C3/C4 bằng HCN PA – 

thay thế cho P2 và P4 

9 
Nhà máy lọc dầu 

Bình Sơn 

Nhà máy 

lọc dầu 
Đun sôi lại tháp tách NH3 bằng đáy tháp tách H2S 

10 Gang thép Cao Bằng Thép 
Lắp đặt bộ biến tần cho quạt lọc bụi thứ nhất của 

buồng đốt bằng oxy (lò cao) 

 

Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn có 5 trên 10 giải pháp được lựa chọn. Đó là bởi Nhà máy Lọc 

dầu Bình Sơn đã rất tích cực và quyết liệt trong bước kiểm toán năng lượng và phát triển dự 

án hiệu quả năng lượng do có kế hoạch tiến hành bảo trì, bảo dưỡng toàn nhà máy trong năm 

tới. Ngoài ra, mục tiêu của dự án này là tìm kiếm các dự án đầu tư có thể sử dụng vốn vay 

của Ngân hàng Thế giới (WB) và các giải pháp của Nhà máy Lọc dầu Bình Sơn được coi là 

phù hợp về khối lượng đầu tư. 
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4. Giới thiệu 10 dự án hiệu quả năng lượng  

4.1 Phát điện từ thu hồi nhiệt thải (Xi măng Bỉm Sơn) 
 

(Thực tế vận hành hiện tại) 

Mặc dù khí thải đã được tận dụng trong quá trình nghiền xi măng và than, nhiệt độ của khí 

thải là khoảng 300 ~ 330oC. 

 

(Phương pháp cải tiến) 

Nhiệt thu hồi trong nhà máy xi măng chưa được sử dụng, vì vậy nên lắp đặt hệ thống phát 

điện từ thu hồi nhiệt thải. 

 

(Hiệu quả dự kiến) 

Công suất phát điện được ước tính vào khoảng 9,49MW và sản lượng điện có thể được sản 

xuất ra hàng năm là 69.096MWh. Tổng mức đầu tư ước tính là 47.804 nghìn USD và hệ số 

hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án là 11,5% với kịch bản 70% tổng vốn đầu tư là khoản cho 

vay thương mại và 30% còn lại là vốn chủ sở hữu với mức chi phí là 12%. Đây được đánh 

Hệ thống Sản sinh Nhiệt thải 

Phân loại Đặc điểm Nhà máy Công ty Thiết kế 
Áp dụng trong 

nước 

1) Sinh ra 

từ hơi nước  

2) Sinh ra từ 

môi trường gia 

nhiệt 

 Khí ga nhiệt độ cao sinh ra từ quy 
trình sản xuất xi măng được sử dụng 
để làm tuabin hơi nước chuyển động 

và sản xuất ra điện. 

 Với khí ga nhiệt độ cao, môi trường gia 
nhiệt (dầu, khí ga, v.v.) cung cấp nhiệt 

làm tuabin quay, sản xuất ra điện. 

 Takuma (Nhật Bản) 

 Mitsubishi (Nhật Bản) 

 Kawasaki (Nhật Bản) 

 TEC (Nhật Bản) 

 SINOMA (Nhật Bản) 

 BNI (Mỹ) 

 ORMART (Israel) 

 Xi măng 

Lafarge Halla 

 Xi măng 

Tongyang 

 Hanil Cement 

 Xi măng Asia 

Máy phát điện 
Tuabin hơi 

nước 

Bình ngưng 

Bơm ngưng tụ 

Sản xuất ra 

điện 

Hơi bốc lên 

Nồi hơi 

Máy hút bụi 

Máy hút bụi 

Đế ống khói 

Quạt làm mát 

Nồi hơi 

Tháp hơi 

Quạt làm 

mát 

Đế ống khói Sản xuất điện từ 

hơi nước 

Nước chuyển 

đến nồi hơi 

Nước 

ngưng tụ 

Ống nhiệt thải  

Ống cũ 

Ống hơi 

Bộ phận mới 

Bộ phận cũ 

Van điều tiết mới 
Ống nước 
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giá là mức IRR thấp do số tiền đầu tư được ước tính cao hơn nhiều so với mức trung bình 

toàn cầu là 2 ~ 3 triệu USD/MW. 

 

4.2 Lắp đặt VSD cho máy bơm cấp nước cho nồi hơi (Nhiệt điện Phả Lại) 
 

(Thực tế vận hành hiện tại) 

Áp suất vận hành của nước cấp cho lò hơi được cấp vào bộ hâm nước là 95K trong khi áp 

suất đầu ra của bơm là 170K. Điều này là do tổn thất tiết lưu ở van điều khiển với độ mở 

50%. 

 

 

 

 

 

(Phương pháp cải tiến) 

VSD (Bộ Biến tần) có thể được áp dụng cho hệ thống bơm này để thay thế van điều khiển. 

Tuy nhiên, để đảm bảo bơm hoạt động ổn định, nên giữ lại vai trò của van điều khiển đồng 

thời để VSD giảm phần lớn áp suất bơm. Áp suất chạy bơm đề xuất là 110K có thể được 

VSD điều chỉnh theo điều kiện hoạt động bất cứ lúc nào. 

 

 

 

 

 

 

 

Điều khiển mực nước của bao hơi 

Bộ khử khí 

Bộ hâm nước 

Nồi hơi 

Bình gia nhiệt 

6,2K 

170kgf/cm2 

167K 95K 

Van mở 50% 

Điều khiển mực nước của bao hơi 

Bộ khử khí 

Bộ hâm nước 

Nồi hơi 

Bình gia nhiệt 

6,2K 

110kgf/cm2 

95K 

Van mở 50% 

VSD 
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(Hiệu quả dự kiến) 

Mức tiêu thụ năng lượng bơm có thể giảm từ 1.474Kw xuống còn 1.004Kw. Tổng mức đầu 

tư ước tính là 329 nghìn USD với thời gian hoàn vốn giản đơn là 02 năm. IRR của dự án là 

44,8% với kịch bản 70% tổng vốn đầu tư là khoản cho vay thương mại và 30% còn lại là vốn 

chủ sở hữu với mức chi phí là 14%. 

 

4.3 Lắp đặt VSD cho máy bơm nước làm mát (Nhiệt điện Phả Lại) 
 

(Thực tế vận hành hiện tại) 

Lưu lượng nước sông được sử dụng để làm mát bình ngưng được điều khiển bằng van rẽ 

nhánh. Đây là một phương pháp tốt vì máy bơm có một đặc tính đặc biệt là giảm công suất 

khi lưu lượng tăng. 

 

(Phương pháp cải tiến) 

VSD (Bộ Biến tần) có thể được áp dụng cho hệ thống bơm này để kiểm soát lưu lượng và 

giảm tốc độ của động cơ, mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng lớn. 

 

(Hiệu quả dự kiến) 

Mức tiêu thụ năng lượng bơm có thể giảm từ 1.880Kw xuống 1.462Kw. Tổng mức đầu tư 

ước tính là 463 nghìn USD. IRR của dự án là 23,6% với kịch bản 70% tổng vốn đầu tư là 

khoản cho vay thương mại và 30% còn lại là vốn chủ sở hữu với mức chi phí là 14%. 

 

4.4 Lắp đặt bơm nhiệt (Nhiệt điện Phả Lại) 
 

(Thực tế vận hành hiện tại) 
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Lưu lượng nước sông 30.000 tấn/giờ được đưa vào nhà máy và 2.000 tấn/giờ được cấp cho 

bộ trao đổi nhiệt để làm mát dầu. Nước ngưng được làm nóng bằng hơi trích từ thiết bị gia 

nhiệt thứ nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Phương pháp cải tiến) 

Nhiệt thải từ bộ làm mát dầu có thể được sử dụng làm nguồn nhiệt cho hệ thống bơm nhiệt 

và nhiệt thải được bơm sẽ được sử dụng để làm nóng nước ngưng trước khi đi vào thiết bị 

gia nhiệt thứ nhất. Bằng cách này, lượng hơi trích cần thiết cho thiết bị gia nhiệt thứ nhất có 

thể được giảm đáng kể. Lượng hơi còn lại có thể được cung cấp cho tuabin và từ đó phát 

được nhiều điện hơn. Trong khi đó, nước sông cấp cho bộ trao đổi nhiệt để làm mát dầu có 

thể được cấp thêm cho bình ngưng và cũng sẽ góp phần phát được nhiều điện hơn nhờ tận 

dụng được áp suất chân không. Ngoài ra, có thể dừng bơm tăng áp để cấp nước sông cho bộ 

trao đổi nhiệt để làm mát dầu. 

 

 

 

Bộ trao đổi 

nhiệt 

Sông 

Bình ngưng 

Thiết bị gia 

nhiệt thứ 1 

30.000 tấn/giờ 

28.000 tấn/giờ 

2.000 tấn/giờ 

Từ tuabin Hơi trích 

86oC 

49oC 

35oC 

31,3oC 

Bộ làm 

mát dầu 
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(Hiệu quả dự kiến) 

Sản lượng điện bổ sung được ước tính là 1.036Kw, đã trừ tiêu thụ để chạy bơm nhiệt. Tổng 

mức đầu tư ước tính là 1.304 nghìn USD và IRR của dự án là 23,5% với kịch bản EVN có 

thể mua phần điện bổ sung. Giả định rằng 70% tổng vốn đầu tư là khoản cho vay thương mại 

và 30% còn lại là vốn chủ sở hữu với mức chi phí là 14%. 

 

4.5 Bộ sấy không khí sơ cấp mới ở hệ thống gia nhiệt dầu thô (Nhà máy lọc 

dầu Bình Sơn) 
 

(Thực tế vận hành hiện tại) 

Khí thải từ thiết bị gia nhiệt có nhiệt độ cao trên 270oC được thải ra không khí và không khí 

để đốt cho thiết bị gia nhiệt được cấp từ không khí bên ngoài. 

 

(Phương pháp cải tiến) 

Sông 

Bình ngưng 

Thiết bị gia 

nhiệt thứ nhất 

30.000 tấn/giờ 

86oC 

45oC 

35oC 31,3oC 

Bộ làm 

mát dầu 

Từ tuabin 

Vào tuabin thiết bị gia 

nhiệt thứ 2 Giảm lượng hơi trích 

Bơm nhiệt 
Có thể sản xuất thêm điện  
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Nhiệt thải từ khí thải của thiết bị gia nhiệt có thể được sử dụng để sấy sơ bộ không khí để 

cấp cho thiết bị gia nhiệt. Nhiệt độ của không khí để đốt trước khi vào buồng đốt có thể tăng 

từ 25oC lên 166,3oC. 

 

 

 

(Hiệu quả dự kiến) 

Mức tiêu thụ nhiên liệu có thể giảm là 4,94mmkcal/giờ. Tổng mức đầu tư ước tính là 4.773 

nghìn USD và IRR của dự án là 30,1% với kịch bản 70% tổng vốn đầu tư là khoản cho vay 

thương mại và 30% còn lại là vốn chủ sở hữu với mức chi phí là 16%. 

 

4.6 Thiết bị phân ly nóng mới (Nhà máy lọc dầu Bình Sơn) 
 

(Thực tế vận hành hiện tại) 

Dầu cấp được làm mát bằng quạt làm mát trước khi được tách tại bộ tách. Công suất làm mát 

là 5 mmkcal/h. Sau khi tách, dầu cấp được làm nóng trở lại. 

 

8 Pass

4 Pass

4 Pass

Fuel Gas

LPS Super. LPS

Crude Oil

To Crude Column

Crude Heater – P5 Case

T: Temperature, degree C
P: Pressure, kg/cm2g
F: Liquid Volumetric Flowrate, std m3/h
V: Vapor Volumetric Flowrate, nor m3/h
M: Mass Flowrate, ton/h
Q: Heat Duty, mmkcal/h

T 267.1
P 20.4
F 1093

T 155.0
P 3.70
M 13.0

T 352.0
P 3.65

To ATM

T 334.5
P 1.67
F 1093

T 844.4

T 367.1

T 277.9

T 40.0
P 1.30
V 11601

O2 3.00%

11E-NEW8

AMB

T 25.0
V 84750

T 166.3

T 160.0

Q 3.784

IDF

Gia nhiệt dầu thô - Bình P5 
 
T: Nhiệt độ, độ C 
P: Áp suất, kg/cm2g 
F: Lưu lượng dòng chảy chất lỏng, tiêu 
chuẩn m3/h 
V: Lưu lượng khí, thường m3/h 
M: Tổng lưu lượng, tấn/h 

Q: Gia nhiệt, mmkcal/h 

Đến ATM 

Super. LPS 

Dầu thô 

8 Pass 

Đến Bình chứa dầu 

Khí nhiên liệu 

4 Pass 

4 Pass 
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(Phương pháp cải tiến) 

Thiết bị phân ly nóng có thể tách dầu cấp mà không cần làm mát. Vì vậy, có thể tiết kiệm 

lượng năng lượng được sử dụng để làm nóng sau khi tách. 

 

 

(Hiệu quả dự kiến) 

Ước tính có thể tiết kiệm 1,8 tấn hơi nước/giờ và 0,96mmkcal nhiên liệu/giờ sau khi lắp đặt 

thiết bị phân ly nóng. Tổng mức đầu tư ước tính là 1.154 nghìn USD và IRR của dự án là 

111% với kịch bản 70% tổng vốn đầu tư là khoản cho vay thương mại và 30% còn lại là vốn 

chủ sở hữu với mức chi phí là 16%. 

NHT – Bình cơ sở 
T: Nhiệt độ, độ C 
P: Áp suất, kg/cm2g 

F: Lưu lượng dòng chảy chất lỏng, tiêu 
chuẩn m3/h 
V: Lưu lượng khí, thường m3/h 

M: Tổng lưu lượng, tấn/h 

Q: Gia nhiệt, mmkcal/h 

Bình chính của 
CDU 

Nanpta nặng đến 
Platforming 

Nanpta từ CDU 

Nước rửa 

Napta nhẹ đến 
PANEX 

Khí OH 

NHT – Bình P1A Thiết bị phân ly nóng 

T: Nhiệt độ, độ C 
P: Áp suất, kg/cm2g 
F: Lưu lượng dòng chảy chất lỏng, tiêu 

chuẩn m3/h 
V: Lưu lượng khí, thường m3/h 
M: Tổng lưu lượng, tấn/h 

Q: Gia nhiệt, mmkcal/h 

Trị giá 

859.000$/năm 

Napta nhẹ đến 
PANEX 

Napta nặng đến 
Platforming 

Khí OH 
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4.7 Gia nhiệt sơ bộ dầu cấp cho tháp khử butan bằng nước thải lò phản 

ứng (Nhà máy lọc dầu Bình Sơn) 
 

(Thực tế vận hành hiện tại) 

Nước thải của lò phản ứng được làm mát với công suất 12,1mmkcal/h trong khi dầu cấp của 

tháp khử butan không được làm nóng sơ bộ. 

 

(Phương pháp cải tiến) 

Cần phải lắp đặt một bộ trao đổi nhiệt mới để làm nóng sơ bộ dầu cấp cho tháp khử butan 

bằng nhiệt độ cao của nước thải lò phản ứng. 

 

 

(Hiệu quả dự kiến) 

Ước tính có thể tiết kiệm được 2,3 tấn hơi nước/giờ. Tổng mức đầu tư ước tính là 1.155 nghìn 

USD và IRR của dự án là 53,2% với kịch bản 70% tổng vốn đầu tư là khoản cho vay thương 

mại và 30% còn lại là vốn chủ sở hữu với mức chi phí là 16%. 

 

Bệ – Bình cơ sở 

T: Nhiệt độ, độ C 
P: Áp suất, kg/cm2g 
F: Lưu lượng dòng chảy chất lỏng, tiêu 

chuẩn m3/h 
V: Lưu lượng khí, thường m3/h 
M: Tổng lưu lượng, tấn/h 

Q: Gia nhiệt, mmkcal/h 

Trị giá 650.000$/năm 
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4.8 Đun sôi lại thiết bị phân tách C3/C4 (Nhà máy lọc dầu Bình Sơn) 
 

(Phương pháp cải tiến) 

HCN PA có nhiệm vụ làm mát và có thể được sử dụng làm nguồn gia nhiệt để đun sôi lại 

thiết bị phân tách C3/C4.  

 

 

 

(Hiệu quả dự kiến) 

Ước tính có thể tiết kiệm được 11 tấn hơi nước/giờ. Tổng mức đầu tư ước tính là 950 nghìn 

USD và IRR của dự án là 302% với kịch bản 70% tổng vốn đầu tư là khoản cho vay thương 

mại và 30% còn lại là vốn chủ sở hữu với mức chi phí là 16%. 

 

4.9 Đun sôi lại tháp tách NH3 (Nhà máy lọc Bình Sơn) 
 

(Thực tế vận hành hiện tại) 

Nhiệt độ của nước được tách tại tháp tách nước chua là 126oC và được làm mát bằng quạt 

làm mát bằng khí. 

 

FCC – Bình PS: Đun sôi lại thiết bị phân tách C3/C4 bằng HCN PA 

T: Nhiệt độ, độ C 
P: Áp suất, kg/cm2g 
F: Lưu lượng dòng chảy chất lỏng, tiêu chuẩn m3/h 

V: Lưu lượng khí, thường m3/h 

M: Tổng lưu lượng, tấn/h 
Q: Gia nhiệt, mmkcal/h 

W: Công của trục, kW 
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(Phương pháp cải tiến) 

Nước được tách có thể được sử dụng để gia nhiệt sơ bộ nguồn cấp cho tháp tách nước chua 

ở nhiệt độ 33oC. 

 

 

(Hiệu quả dự kiến) 

Ước tính có thể tiết kiệm được 3,1 tấn hơi nước/giờ. Tổng mức đầu tư ước tính là 722 nghìn 

USD và IRR của dự án là 215% với kịch bản 70% tổng vốn đầu tư là khoản cho vay thương 

mại và 30% còn lại là vốn chủ sở hữu với mức chi phí là 16%. 

 

4.10 Lắp đặt VSD cho quạt lọc bụi (Gang thép Cao Bằng) 
 

(Phương pháp cải tiến) 

VSD có thể tiết kiệm điện năng tiêu thụ khi vận hành quạt lọc bụi. Tốc độ quạt ước tính bằng 

60 ~ 70% giá trị định mức. 

SWS – Bình S1 Đun sôi lại T-1801 bằng Đáy tháp 
T-1802 

T: Nhiệt độ, độ C 

P: Áp suất, kg/cm2g 
F: Lưu lượng dòng chảy chất lỏng, tiêu chuẩn 
m3/h 

V: Lưu lượng khí, thường m3/h 
M: Tổng lưu lượng, tấn/h 

Q: Gia nhiệt, mmkcal/h 

Khí chua nhiều H2S 

NH3 chứa nhiều lưu 

huỳnh 

Nước đã lọc 

Ngưng lạnh 

Hơi MP 

Hơi HP 

Câp SWS 
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(Hiệu quả dự kiến) 

Ước tính có thể tiết kiệm được 1.065MWh/năm. Tổng mức đầu tư ước tính là 116 nghìn USD 

và IRR của dự án là 55,3% với kịch bản 70% tổng vốn đầu tư là khoản cho vay thương mại 

và 30% còn lại là vốn chủ sở hữu với mức chi phí là 14%. 

Bộ khởi động 

3 pha 

Khí 

vào 

Khí 

vào 

QUẠT QUẠT VSD/ Bộ 

biến tần 


